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BÁO GIÁ 

KÍNH GỬI: QÚY KHÁCH HÀNG 

Công ty Cổ phần Công nghệ Tin học Tâm Việt xin trân trọng gửi đến Quý 

khách hành báo giá phần mềm Cổng dữ liệu mở cấp tỉnh như sau: 

Đơn vị tính: Đồng 

Nội dung Gói cơ bản Gói nâng cao Gói đầy đủ 

Giá phần mềm Giá liên hệ Giá liên hệ Giá liên hệ 

Tính năng phần mềm 

- Quản lý và công 

khai dữ liệu 

- Tìm kiếm, tra cứu 

dữ liệu 

- Đóng gói và tải dữ 

liệu dưới nhiều định 

dạng 

- Tự động phân tích 

dữ liệu 

- Liên kết, chia sẻ dữ 

liệu với các hệ thống 

khác 

- Kênh tương tác, 

trao đổi thảo luận 

- Thống kê, báo cáo 

dữ liệu dưới nhiều 

dạng biểu đồ trực 

quan 

 

- Quản lý và công 

khai dữ liệu 

- Tìm kiếm, tra cứu 

dữ liệu 

- Đóng gói và tải dữ 

liệu dưới nhiều định 

dạng 

- Tự động phân tích 

dữ liệu 

- Liên kết, chia sẻ dữ 

liệu với các hệ thống 

khác 

- Kênh tương tác, 

trao đổi thảo luận 

- Thống kê, báo cáo 

dữ liệu dưới nhiều 

dạng biểu đồ trực 

quan 

 

- Quản lý và công 

khai dữ liệu 

- Tìm kiếm, tra cứu 

dữ liệu 

- Đóng gói và tải dữ 

liệu dưới nhiều định 

dạng 

- Tự động phân tích 

dữ liệu 

- Liên kết, chia sẻ dữ 

liệu với các hệ thống 

khác 

- Kênh tương tác, 

trao đổi thảo luận 

- Thống kê, báo cáo 

dữ liệu dưới nhiều 

dạng biểu đồ trực 

quan 

 

Lĩnh vực quản lý 

(17 lĩnh vực) 
8/17 12/17 17/17 

Dịch vụ hỗ trợ 

- Bảo hành, bảo trì 01 

năm 

- Miễn phí 1 buổi đào 

tạo hướng dẫn sử 

dụng tập trung 

- Hỗ trợ sử dụng 24/7 

- Bảo hành, bảo trì 01 

năm 

- Miễn phí 1 buổi đào 

tạo hướng dẫn sử 

dụng tập trung 

- Hỗ trợ sử dụng 24/7 

- Bảo hành, bảo trì 01 

năm 

- Miễn phí 1 buổi đào 

tạo hướng dẫn sử 

dụng tập trung 

- Hỗ trợ sử dụng 24/7 

- Hỗ trợ hạ tầng cài 
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đặt trong 1 năm 

Mô tả chung về hệ thống 

- Cổng dữ liệu mở cấp tỉnh là một nền tảng trực tuyến được phát triển nhằm cung cấp quyền truy 

cập công khai vào các bộ dữ liệu từ các cơ quan nhà nước trong tỉnh. Đây là một phần quan trọng 

trong chiến lược tăng cường tính minh bạch, thúc đẩy sáng tạo, và cải thiện chất lượng quản lý 

công. 

- Cổng dữ liệu mở cấp tỉnh chứa đựng dữ liệu từ nhiều lĩnh vực khác nhau như kinh tế, y tế, giáo 

dục, môi trường, và giao thông. Các dữ liệu này được cập nhật thường xuyên và sẵn sàng để công 

chúng, doanh nghiệp, nhà nghiên cứu, và các tổ chức phi chính phủ truy cập, sử dụng cho mục đích 

phân tích, nghiên cứu, và phát triển các ứng dụng mới. 

- Người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm và truy vấn dữ liệu thông qua các công cụ tìm kiếm mạnh 

mẽ trên cổng, cho phép họ lọc thông tin theo nhu cầu cụ thể. Cổng còn cung cấp chức năng tải 

xuống dữ liệu dưới nhiều định dạng như CSV, JSON, XML, giúp thuận tiện trong việc sử dụng và 

phân tích. 

- Để hỗ trợ người dùng trong việc khai thác dữ liệu, cổng cũng cung cấp các công cụ phân tích và 

trực quan hóa, cho phép hiển thị dữ liệu dưới dạng biểu đồ, bảng, và bản đồ, giúp người dùng dễ 

dàng nhận ra các xu hướng và thông tin quan trọng. 

- Cổng dữ liệu mở cấp tỉnh còn tích hợp với các hệ thống dữ liệu khác, tạo nên một mạng lưới 

thông tin toàn diện và liên kết chặt chẽ giữa các cơ quan. Đồng thời, cổng đảm bảo an toàn và bảo 

mật dữ liệu, quản lý quyền truy cập để chỉ công khai những dữ liệu không vi phạm quyền riêng tư 

và bảo mật. 

- Nhờ đó, cổng dữ liệu mở cấp tỉnh không chỉ là một công cụ hỗ trợ chính quyền trong việc minh 

bạch hóa thông tin mà còn là một nguồn tài nguyên quý giá cho cộng đồng, thúc đẩy sự phát triển 

và sáng tạo. 

Công nghệ phát triển 

• Nền tảng công nghệ: Microservice, Spring framework 

• Ngôn ngữ lập trình: Java, React, Html5, PHP 

• Hệ quản trị CSDL: PostgreSQL, MySQL 

• Hệ điều hành: Linux. 

Các lĩnh vực quản lý 

• Giáo dục – Đào tạo 

• Y tế 

• Khoa học công nghệ 

• Tài nguyên môi trường 

• Nông – Lâm – Ngư nghiệp 

• Thông tin – Truyền thông 
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• Giao thông vận tải 

• Thanh tra 

• Công thương 

• Lao động – Thương binh và Xã hội 

• Tài chính 

• Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

• Tư pháp 

• Kế hoạch và đầu tư 

• Xây dựng 

• Nội vụ 

• Phát thanh truyền hình 

Ghi chú: 

- Báo giá trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, lắp đặt. 

- Thông tin liên hệ: 

Công ty Cổ phần Công nghệ Tin học Tâm Việt 

Địa chỉ: Số 15 ngách 41/27 ngõ 41 phố Vọng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà 

Trưng, thành phố Hà Nội 

Điện thoại: 0972 688 629 

 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý khách! 

 


